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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG

Số:          /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2024 


Dự thảo
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh về việc thông Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Bắc Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   …./TTr-TNMT ngày      /4/2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, năm 2024.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Giám  đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Giang; Chủ tịch UBND các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Sơn Động và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Sơn Động;

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ LĐVP, TH, KT-TH, KTN;

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TN.Toàn
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ô Pích
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KẾ HOẠCH

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /3/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

1.2. Nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả, hạn chế thất thoát tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng thông thường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
1.3. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Yêu cầu

2.1. Rà soát, lựa chọn loại khoáng sản, khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ khoáng sản trong kỳ quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nằm ngoài khu vực đã được UBND tỉnh khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật).
2.2. Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (viết tắt là Nghị định số 22/2012/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (viết tắt là Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC).
2.3. Cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành (sau đây gọi là tổ chức đấu giá tài sản) và chỉ được tiến hành khi có từ 02 (hai) tổ chức, cá nhân trở lên tham gia đấu giá. 

2.4. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên. Giá khởi điểm của điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá được xác định tại thời điểm trước khi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, năm 2023-2024 đối với 13 điểm mỏ (gồm: 8 điểm mỏ đất san lấp; 4 điểm mỏ cát đồi, và 01 điểm mỏ đất sét), với tổng diện tích 128,8ha, tài nguyên dự báo 26.440.000m3(bao gồm: đất san lấp là 22.060.000m3; cát, sỏi là 3.960.000m3; sét gạch là 420.000 m3). Thời gian tổ chức đấu giá trong năm 2024). 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
2. Phương thức tiến hành: Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Thời gian tổ chức đấu giá: Năm 2024.

Trường hợp các điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá chưa thực hiện xong theo Kế hoạch này, thì sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản của năm tiếp theo.

4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC và quy định của pháp luật khác có liên quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện liên quan tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành; xem xét các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, loại đất trước khi tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản để bảo đảm tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đủ điều kiện cấp phép hoạt động khoáng sản.

1.2. Xác định giá khởi điểm, bước giá của từng điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Niêm yết công khai giá khởi điểm được phê duyệt tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Sở; thông báo bằng văn bản về bước giá được phê duyệt cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

1.3. Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và Cổng thông tin Quốc gia về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

1.4. Ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

1.5. Lập dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Điều 11, Điều 12 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.
1.6. Thực hiện lập và xác nhận hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản của từng điểm mỏ có các nội dung chính theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.

1.7. Thực hiện xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản và chuyển hồ sơ đấu giá của các tổ chức, cá nhân được xét chọn cho tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá theo quy định. Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân không được xét chọn, trong đó nêu rõ lý do không được xét chọn.

1.8. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo ủy quyền; thông báo công khai kết quả trúng đấu giá tại trụ sở cơ quan và trang thông tin điện tử của Sở ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP. Phê duyệt kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng đối với các mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá.
1.9. Thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Sở Tư pháp: Cung cấp danh sách tổ chức, doanh nghiệp hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; thực hiện giám sát các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính:

3.1. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá khởi điểm, bước giá của từng điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3.2. Thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Văn phòng UBND tỉnh:

4.1. Thông báo và đăng tải công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 14, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.

4.2. Thông báo công khai kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên cổng thông tin điện tử tỉnh ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.
5. Sở Xây dựng:
Đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng liên quan các điểm mỏ khoáng sản do của UBND cấp huyện chuyển đến; báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 
6. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình: 

Thông báo công khai, rộng rãi, đầy đủ thông tin về các điểm mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch này và thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo quy định.

7. Các Sở (Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện, đảm bảo cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định; thực hiện các nội dung liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

8. UBND các huyện nơi có khoáng sản đấu giá:
8.1. Thông báo công khai thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

8.2. Chỉ đạo UBND cấp xã nơi có các điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và thông báo trên chương trình phát thanh địa phương về nội dung Kế hoạch này, thông tin về cuộc đấu giá để tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá và nhân dân địa phương được biết.

8.3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát các quy hoạch của địa phương (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch nông thôn mới; quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…) có liên quan đến các điểm mỏ khoáng sản đã đưa vào Kế hoạch này để kịp thời báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp theo quy định.

9. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

9.1. Ban hành và thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

9.2. Niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 35, Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.

9.3. Bán hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao đổi về các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa các điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá.

9.4. Thỏa thuận, thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường về khoản tiền đặt trước của từng điểm mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.

Tiền đặt trước của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được gửi vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và không phát sinh tiền lãi.

Tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng tiền đặt trước của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác và trả lại khoản tiền đặt trước cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP.

9.5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

10. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm: Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC và các quy định của pháp luật khác có liên quan về đấu giá tài sản.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, ngành, UBND các huyện (nơi có mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá) kịp thời thông tin, phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN




ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Phụ lục. Danh mục các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /3/2024 của UBND tỉnh)

	STT 
	Khu vực mỏ 
	Tọa độ khu vực mỏ

(Hệ VN2000- Kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30)
	Diện tích (ha) 
	Tài nguyên dự báo (1000m³)
	Hiện trạng khu vực mỏ
	Thời gian thực hiện

	
	
	X (m)
	Y (m)
	
	
	
	

	I
	Huyện Lục Nam (5 điểm mỏ)
	 
	 
	82
	20.500
	 
	 

	 
	Đất san lấp mặt bằng
	 
	 
	82
	20.500
	 
	 

	1
	Khu Núi Hòn Lầm, thôn Bắc Máng, 
Đồng Mạ, Trại Găng, xã Vô Tranh, 

huyện Lục Nam
	2354 235
	448 924
	45
	15.000
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2354 258
	448 957
	
	
	
	

	
	
	2354 019
	449 135
	
	
	
	

	
	
	2354 136
	449 310
	
	
	
	

	
	
	2354 046
	449 372
	
	
	
	

	
	
	2354 025
	449 461
	
	
	
	

	
	
	2353 952
	449 506
	
	
	
	

	
	
	2354 138
	449 785
	
	
	
	

	
	
	2354 087
	450 117
	
	
	
	

	
	
	2353 806
	450 205
	
	
	
	

	
	
	2353 683
	450 033
	
	
	
	

	
	
	2353 611
	450 045
	
	
	
	

	
	
	2353 547
	449 871
	
	
	
	

	
	
	2353 603
	449 817
	
	
	
	

	
	
	2353 586
	449 653
	
	
	
	

	
	
	2353 643
	449 634
	
	
	
	

	
	
	2353 613
	449 542
	
	
	
	

	
	
	2353 689
	449 349
	
	
	
	

	
	
	2353 758
	449 350
	
	
	
	

	
	
	2353 792
	449 273
	
	
	
	

	
	
	2353 732
	449 175
	
	
	
	

	
	
	2353 786
	449 038
	
	
	
	

	
	
	2353 945
	449 144
	
	
	
	

	2
	 Khu đồi Ngã Hai, thôn Đồng Mạ, 
xã Vô Tranh, huyện Lục Nam 
(Khu I)
	2354 257.51
	448 956.62
	12
	1.500
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2354 266.71
	449 021.43
	
	
	
	

	
	
	2354 449.92
	449 161.62
	
	
	
	

	
	
	2354 475.81
	449 235.87
	
	
	
	

	
	
	2354 359.31
	449 432.72
	
	
	
	

	
	
	2354 266.17
	449 424.86
	
	
	
	

	
	
	2354 135.78
	449 309.96
	
	
	
	

	
	
	2354 018.71
	449 135.04
	
	
	
	

	
	Khu Hòn Đụn, thôn Bắc Máng, 
xã Vô Tranh, huyện Lục Nam 
(Khu II)
	2353 182.92
	448 962.68
	10
	1.500
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2353 202.72
	448 752.54
	
	
	
	

	
	
	2353 333.57
	448 779.32
	
	
	
	

	
	
	2353 372.39
	448 766.57
	
	
	
	

	
	
	2353 668.01
	448 961.21
	
	
	
	

	
	
	2353 654.43
	448 979.24
	
	
	
	

	
	
	2353 653.36
	449 064.28
	
	
	
	

	
	
	2353 637.30
	449 089.34
	
	
	
	

	
	
	2353 607.50
	449 087.87
	
	
	
	

	
	
	2353 550.52
	449 067.68
	
	
	
	

	
	
	2353 523.58
	449 068.91
	
	
	
	

	
	
	2353 519.38
	449 035.52
	
	
	
	

	
	
	2353 453.97
	449 036.80
	
	
	
	

	
	
	2353 454.67
	449 072.07
	
	
	
	

	
	
	2353 336.12
	449 052.60
	
	
	
	

	
	
	2353 303.14
	448 990.11
	
	
	
	

	3
	Khu Rừng Húng, thôn Tòng Lệnh 3,
xã Trường Giang
	2357 828
	447 415
	5
	1.000
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2357822
	447 141
	
	
	
	

	
	
	2357 921
	447105
	
	
	
	

	
	
	2357 952
	447 118
	
	
	
	

	
	
	2358 009
	447 103
	
	
	
	

	
	
	2358 046
	447 085
	
	
	
	

	
	
	2358 063
	447 121
	
	
	
	

	
	
	2358 095
	447 098
	
	
	
	

	
	
	2358 104
	447 111
	
	
	
	

	
	
	2358 047
	447 154
	
	
	
	

	
	
	2357 899
	447 424
	
	
	
	

	4
	Khu Hố Lầy, Đồi Tròn, thôn An Sơn,

 xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam
	2350 705
	437 810
	5
	750
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2350 708
	437 897
	
	
	
	

	
	
	2350 349
	437 949
	
	
	
	

	
	
	2350 329
	437 810
	
	
	
	

	
	
	2350 545
	437 747
	
	
	
	

	
	
	2350 561
	437 799
	
	
	
	

	5
	Khu Hố Sậy, thôn An Sơn, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam
	2350 518
	438 373
	5
	750
	Rừng sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2350 513
	438 606
	
	
	
	

	
	
	2350 326
	438 334
	
	
	
	

	
	
	2350 334
	438 373
	
	
	
	

	II
	Huyện Sơn Động (05 điểm mỏ)
	 
	 
	35
	4.380
	 
	 

	II.1
	Cát đồi
	 
	 
	32
	3.960
	 
	 

	1
	Mỏ cát kết (cát đồi) tại Khu III- thôn Trại Chùa, xã Yên Định và thôn Vá, xã An Bá, huyện Sơn Động 
	2357 355
	480 080
	12
	1.680
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2357 470
	479 976
	
	
	
	

	
	
	2357 527
	479 865
	
	
	
	

	
	
	2357 648
	479 843
	
	
	
	

	
	
	2357 658
	479 761
	
	
	
	

	
	
	2357 629
	479 723
	
	
	
	

	
	
	2357 652
	479 699
	
	
	
	

	
	
	2357 603
	479 643
	
	
	
	

	
	
	2357 535
	479 636
	
	
	
	

	
	
	2357 514
	479 615
	
	
	
	

	
	
	2357 541
	479 574
	
	
	
	

	
	
	2357 484
	479544
	
	
	
	

	
	
	2357 226
	479 790
	
	
	
	

	2
	Mỏ cát kết (cát đồi) tại Khu III-khu vực Bàng Dãng, thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động
	2351 370
	473 530
	10
	1.200
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2351 418
	473 592
	
	
	
	

	
	
	2351 474
	473 735
	
	
	
	

	
	
	2351 215
	474 003
	
	
	
	

	
	
	2351 148
	473 981
	
	
	
	

	
	
	2351 098
	473 966
	
	
	
	

	
	
	2351 106
	473 899
	
	
	
	

	
	
	2351 054
	473 820
	
	
	
	

	3
	Mỏ cát kết (cát đồi) tại Khu II
 khu vực thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động
	2352 947
	477 140
	5
	600
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2352 962
	477 242
	
	
	
	

	
	
	2352 922
	477 256
	
	
	
	

	
	
	2352 880
	477 221
	
	
	
	

	
	
	2352 842
	477 221
	
	
	
	

	
	
	2352 874
	477 376
	
	
	
	

	
	
	2352 951
	477 453
	
	
	
	

	
	
	2352 941
	477 580
	
	
	
	

	
	
	2352 796
	477 576
	
	
	
	

	
	
	2352 810
	477 255
	
	
	
	

	
	
	2352 771
	477 206
	
	
	
	

	
	
	2352 763
	477 160
	
	
	
	

	4
	Mỏ cát kết (cát đồi) tại Khu III- khu vực Cỗ Bồng, thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động
	2351 011
	473 959
	5
	480
	Đất rừng 
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2351 008
	474 027
	
	
	
	

	
	
	2350 948
	474 012
	
	
	
	

	
	
	2350 914
	473 994
	
	
	
	

	
	
	2350 806
	474 071
	
	
	
	

	
	
	2350 704
	473 978
	
	
	
	

	
	
	2350 689
	474 001
	
	
	
	

	
	
	2350575
	473 932
	
	
	
	

	
	
	2350 523
	473 971
	
	
	
	

	
	
	2350 492
	473 893
	
	
	
	

	
	
	2350 602
	473 893
	
	
	
	

	
	
	2350 688
	473 829
	
	
	
	

	
	
	2350 837
	473931
	
	
	
	

	
	
	2350 909
	473 920
	
	
	
	

	
	
	2350 907
	473 953
	
	
	
	

	II.2
	Sét gạch ngói
	 
	
	3
	420
	 
	 

	5
	Mỏ (đất sét gạch) tại khu vực

thôn Đồng Xuân, thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động
	2354 548
	476 387
	3
	420
	Đất trồng cây lâu năm, Đất ở
	Năm 2024

	
	
	2354 526
	476 399
	
	
	
	

	
	
	2354 530
	476 447
	
	
	
	

	
	
	2354 486
	476 452
	
	
	
	

	
	
	2354 488
	476 421
	
	
	
	

	
	
	2354 374
	476 409
	
	
	
	

	
	
	2354 374
	476 392
	
	
	
	

	
	
	2354 310
	476 342
	
	
	
	

	
	
	2354 289
	476 395
	
	
	
	

	
	
	2354 248
	476 399
	
	
	
	

	
	
	2354 217
	476 389
	
	
	
	

	
	
	2354 190
	476 303
	
	
	
	

	
	
	2354 210
	476 261
	
	
	
	

	
	
	2354 318
	476 289
	
	
	
	

	
	
	2354 362
	476 272
	
	
	
	

	
	
	2354 396
	476 307
	
	
	
	

	
	
	2354 412
	476 360
	
	
	
	

	
	
	2354 478
	476 370
	
	
	
	

	
	
	2354 505
	476 342
	
	
	
	

	III
	Huyện Lạng Giang
	  
	 
	11,8
	1.560
	
	

	 
	Đất san lấp
	 
	 
	11,8
	1.560
	
	

	1
	Khu đồi Gốc Ổi, thôn Hương Thân,
xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang
	2366 965
	427 615
	4,5
	760
	Đất rừng
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2367 070
	427 726
	
	
	
	

	
	
	2367 075
	427 776
	
	
	
	

	
	
	2367 023
	427 851
	
	
	
	

	
	
	2366 952
	427 876
	
	
	
	

	
	
	2366 885
	427 852
	
	
	
	

	
	
	2366 846
	427 814
	
	
	
	

	
	
	2366 809
	427 703
	
	
	
	

	2
	Đồi Vường, thôn Thượng, xã Dương Đức và thôn Thị, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang
	2366 155
	415 419
	5,1
	600
	Đất rừng
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2366 161
	415 478
	
	
	
	

	
	
	2366 209
	415 505
	
	
	
	

	
	
	2366 441
	415 515
	
	
	
	

	
	
	2366 449
	415 494
	
	
	
	

	
	
	2366 466
	415 490
	
	
	
	

	
	
	2366 483
	415 356
	
	
	
	

	
	
	2366 461
	415 276
	
	
	
	

	3
	Khu vực Ao Bầu, thôn Cầu Gỗ Tám Sào, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang 
	2366 420
	419 038
	2,2
	200
	Đất rừng
sản xuất
	Năm 2024

	
	
	2366 455
	419 073
	
	
	
	

	
	
	2366 455
	419 124
	
	
	
	

	
	
	2366 464
	419 154
	
	
	
	

	
	
	2366 484
	419 153
	
	
	
	

	
	
	2366 491
	419 188
	
	
	
	

	
	
	2366 591
	419 124
	
	
	
	

	
	
	2366 595
	419 068
	
	
	
	

	
	
	2366 530
	418 972
	
	
	
	

	
	
	2366 501
	418 978
	
	
	
	

	
	
	2366 501
	418 995
	
	
	
	

	
	
	2366 464
	419 014
	
	
	
	

	
	
	2366 451
	419 001
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng (I+ II+ III)
	 
	 
	128,8
	26.440
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